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NGHỊ QUYẾT
VỀ LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ, GIÁO VIÊN CỦA NGÀNH GD&ĐT TỪ ĐỒNG BẰNG LÊN CÔNG TÁC TẠI CÁC HUYỆN MIỀN NÚI VÀ TỪ MIỀN NÚI VỀ ĐỒNG BẰNG 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 21
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở các trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 27/3/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở các trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ĐBKK);
Xét Tờ trình số 2149/TTr-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Quảng Nam về Đề án luân chuyển cán bộ, giáo viên của ngành GD&ĐT từ đồng bằng lên công tác tại các huyện miền núi và từ miền núi về đồng bằng thuộc tỉnh Quảng Nam; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thống nhất thông qua Đề án "Luân chuyển cán bộ, giáo viên của ngành GD&ĐT từ đồng bằng lên công tác tại các huyện miền núi và từ miền núi về đồng bằng thuộc tỉnh Quảng Nam" do UBND tỉnh trình tại Tờ trình số 2149/TTr - UBND ngày 23 tháng 6 năm 2009, với các nội dung chính như sau:
I. Mục tiêu:
Tiếp tục thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, giáo viên (CB,GV) công tác lâu năm ở các huyện miền núi được luân chuyển về đồng bằng, thành phố, địa phương nơi gia đình thường trú hoặc các huyện, thành phố lân cận ở đồng bằng (nơi gia đình thường trú).
Thực hiện chế độ chính sách ưu đãi của tỉnh đối với CB, GV công tác ở đồng bằng được cấp có thẩm quyền quyết định điều động luân chuyển hoặc tình nguyện lên phục vụ công tác tại các huyện miền núi, kế hoạch luân chuyển, tuyển mới CB,GV công tác ở đồng bằng lên thay thế cho CB,GV miền núi đã chuyển đi.
II. Nguyên tắc thực hiện:
1. Luân chuyển, tuyển mới CB,GV phải bảo đảm theo đúng chủ trương chính sách của Nhà nước; đảm bảo cân đối ổn định được quy mô, số lượng, chất lượng CB,GV giữa các vùng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục ở các huyện miền núi của tỉnh.
 2. Hằng năm UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các địa phương và các ngành liên quan có kế hoạch luân chuyển giáo viên. Việc xét luân chuyển CB,GV thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, bảo đảm đúng đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn và qui trình các bước tiến hành. Các huyện, thành phố ở đồng bằng có trách nhiệm bố trí CB,GV có chất lượng luân chuyển lên các huyện miền núi và tiếp nhận, phân công công tác đối với CB,GV ở các huyện miền núi được chuyển về hằng năm. Riêng các huyện, thành phố ở đồng bằng có xã miền núi, xã đảo việc luân chuyển CB,GV do huyện, thành phố thực hiện theo thẩm quyền. 
3. CB,GV ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh trong độ tuổi quy định đều có trách nhiệm và nghĩa vụ chấp hành quyết định điều động và luân chuyển lên công tác tại các huyện miền núi để tham gia xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục miền núi của tỉnh.
4. CB,GV ở huyện đồng bằng, thành phố kết nghĩa, sau khi hoàn thành nghĩa vụ công tác phục vụ tại các huyện miền núi được luân chuyển về địa phương nơi công tác ban đầu, thì địa phương đó phải có trách nhiệm tiếp nhận bố trí công tác. Đồng thời quyết định điều động luân chuyển CB,GV khác lên thay thế theo yêu cầu của các huyện miền núi. Đối với các trường THPT, các Trung tâm Giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở GD&ĐT thì Sở GD&ĐT có trách nhiệm luân chuyển CB,GV giữa miền núi và đồng bằng, thành phố.
5. Trong trường hợp CB, GV thuộc diện luân chuyển lên công tác ở các huyện miền núi mà không chấp hành sự điều động, phân công của cấp có thẩm quyền hoặc trong thời gian làm nghĩa vụ mà tự ý bỏ việc thì bị kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm và chịu trách nhiệm bồi hoàn cho Nhà nước về kinh phí trợ cấp luân chuyển đã hưởng (nếu có).
III. Phạm vi, đối tượng áp dụng:
1. Phạm vi: Áp dụng luân chuyển CB,GV hiện công tác tại các huyện đồng bằng, thành phố lên công tác tại các huyện miền núi và luân chuyển CB,GV trong biên chế Nhà nước của ngành GD&ĐT công tác lâu năm ở huyện miền núi về công tác tại các huyện, thành phố ở đồng bằng.
2. Đối tượng:
2.1 Luân chuyển lên: Gồm CB,GV trong biên chế, hưởng lương theo ngạch, bậc quy định của Nhà nước đang công tác ở các huyện, thành phố ở đồng bằng được bố trí lên công tác tại các huyện miền núi theo yêu cầu của từng cấp học, bậc học, bộ môn ở các cơ sở giáo dục (theo điểm 2, mục II Nghị quyết này).
- Giáo viên tuyển mới tại các huyện miền núi.
- Các đối tượng sau đây được miễn thực hiện nghĩa vụ luân chuyển lên vùng đặc biệt khó khăn (trừ trường hợp tự nguyện):
+ Con liệt sĩ; bản thân là thương binh, bệnh binh; con Thương binh và con của những người hưởng chính sách như Thương binh;
+ Nam quá 45 tuổi;
+ Nữ quá 40 tuổi;
+ Nữ đang có thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi;
+ Đã có thời gian công tác ở xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo từ 03 năm trở lên;
+ Bản thân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
+ Có vợ (hoặc chồng) đang công tác tại các huyện miền núi;
+ Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (là con độc nhất trong gia đình có bố, mẹ già; người trực tiếp chăm sóc bố, mẹ già yếu hoặc tàn tật ốm đau thường xuyên; có vợ (hoặc chồng) bị tàn tật không có khả năng chăm sóc con cái; bản thân không đảm bảo sức khỏe).
 + Các trường hợp đặc biệt khác do Hội đồng xét luân chuyển của UBND huyện, thành phố và Sở GD&ĐT xem xét, quyết định.
2.2 Luân chuyển về: Gồm cán bộ, giáo viên (Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm) đã công tác ở huyện miền núi của tỉnh thời gian đủ 05 năm (đối với nam), 03 năm (đối với nữ) được xét luân chuyển về lại địa phương nơi gia đình thường trú, nơi công tác của vợ (chồng), hoặc các huyện, thành phố lân cận ở đồng bằng (nơi gia đình thường trú).
- Nếu chưa đủ thời gian công tác ở các huyện miền núi mà được cử đi học, sau khi học xong phải trở về thì tiếp tục bố trí công tác đủ thời gian quy định, sau đó mới được xét luân chuyển về lại địa phương hoặc các huyện, thành phố lân cận ở đồng bằng (nơi gia đình thường trú). (Thời gian đi học không được tính vào thời gian công tác ở miền núi).
- Trong thời gian công tác theo quyết định luân chuyển, CB,GV nếu bị kỷ luật (từ khiển trách trở lên), hoặc bị đình chỉ công tác thì chưa được xét giải quyết luân chuyển về. Chỉ sau khi chấm dứt hiệu lực kỷ luật, hoặc hết thời gian bị đình chỉ công tác, CB,GV mới được xét giải quyết luân chuyển về. Thời gian bị kỷ luật, hoặc bị đình chỉ công tác không được tính vào thời gian phục vụ trong thời hạn luân chuyển.
IV. Lộ trình thực hiện: 
1. Luân chuyển về: Lộ trình luân chuyển về cụ thể như sau:
- Năm 2010: Ưu tiên giải quyết cho số CB,GV có thời gian công tác ở các huyện miền núi từ đủ 10 năm trở lên đối với nam và từ đủ 08 năm trở lên đối với nữ (Đối với những huyện có số CB,GV chuyển về các huyện đồng bằng, thành phố với số lượng đông).
- Năm 2011: Ưu tiên giải quyết cho số CB,GV có thời gian công tác ở các huyện miền núi từ đủ 07 năm trở lên đối với nam và từ đủ 05 năm trở lên đối với nữ.
- Năm 2012: Giải quyết cho số CB,GV có thời gian công tác ở các huyện miền núi quá 05 năm trở lên đối với nam và quá 03 năm trở lên đối với nữ.
- Năm 2013 - 2015: Tiếp tục giải quyết luân chuyển về cho số CB,GV công tác ở các huyện miền núi đã đủ niên hạn theo quy định.
2. Luân chuyển lên: Thực hiện từ năm 2010 đến năm 2015. UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện, thành phố, Sở GD&ĐT xây dựng và thực hiện kế hoạch cụ thể hằng năm.
V. Một số chế độ chính sách ưu đãi của tỉnh đối với CB,GV thuộc diện luân chuyển:
1. Đối với cán bộ, giáo viên từ miền núi về đồng bằng, thành phố:
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ công tác tại các xã miền núi thuộc các huyện miền núi của tỉnh (thời gian đủ 05 năm đối với nam, đủ 03 năm đối với nữ), cán bộ, giáo viên được các cấp quản lý có thẩm quyền xét luân chuyển trở về nơi công tác ban đầu hoặc nơi gia đình thường trú hoặc các huyện, thành phố lân cận ở đồng bằng (nơi gia đình thường trú).
 2. Đối với cán bộ, giáo viên được cấp có thẩm quyền quyết định điều động luân chuyển lên công tác tại các huyện miền núi:
a. Phụ cấp thu hút:
+ CB,GV luân chuyển lên hoặc giáo viên tuyển mới công tác ở những nơi có hệ số phụ cấp khu vực 0,5 trở lên (trừ xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn): được hưởng phụ cấp thu hút bằng 40% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). 
+ CB,GV luân chuyển lên hoặc giáo viên tuyển mới công tác ở những nơi có hệ số phụ cấp khu vực 0,4 và 0,3 (trừ xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn): được hưởng phụ cấp thu hút bằng 30% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). 
+ CB,GV luân chuyển lên hoặc giáo viên tuyển mới công tác ở những nơi có hệ số phụ cấp khu vực 0,2 và 0,1: được hưởng phụ cấp thu hút bằng 10% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). 
Phụ cấp này được chi trả cho các đối tượng nêu trên, theo cùng kỳ lương hằng tháng (kể cả thời gian nghỉ hè) và không dùng để tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút không quá 5 năm.
b. Trợ cấp lần đầu:
CB,GV luân chuyển lên hoặc giáo viên tuyển mới công tác tại các cơ sở giáo dục ở các xã có hệ số phụ cấp khu vực 0,3 trở lên (trừ xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) thuộc các huyện miền núi: được hưởng trợ cấp lần đầu 2.000.000 đồng (hai triệu đồng) cho một người. 
Ủy ban nhân dân các huyện miền núi, các trường THPT, các Trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc các huyện miền núi có trách nhiệm tiếp nhận CB,GV, chi trả chế độ trợ cấp lần đầu sau khi CB,GV đã nhận công tác.
VI. Một số chế độ, chính sách khác:
1. Trợ cấp thêm:
- CB,GV được luân chuyển lên các xã thuộc các huyện miền núi (kể cả xã, thôn ĐBKK) có con dưới 18 tuổi cùng sinh sống với cha hoặc mẹ tại nơi công tác: được trợ cấp thêm 1/3 mức lương tối thiểu/cháu/tháng. Thời gian hưởng trợ cấp đồng thời với thời gian cha hoặc mẹ được hưởng chế độ chính sách luân chuyển của tỉnh.
- Sau khi hoàn thành nghĩa vụ công tác phục vụ tại các huyện miền núi (thời gian đủ 05 năm đối với nam, đủ 03 năm đối với nữ), nhưng chưa được các cấp quản lý có thẩm quyền sắp xếp luân chuyển trở về nơi công tác ban đầu hoặc nơi gia đình thường trú, hoặc các huyện, thành phố lân cận ở đồng bằng (nơi gia đình thường trú), mà ở lại phục vụ công tác thì tiếp tục được hưởng các chế độ chính sách như quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ (đối với CB,GV công tác tại xã, thôn ĐBKK) hoặc qui định tại tiết a khoản 2 mục V Điều này (đối với CB,GV công tác tại các xã miền núi thuộc các huyện miền núi). Tổng thời gian được hưởng chế độ chính sách ưu đãi không quá 08 năm/ người.
Hết thời hạn công tác nói trên, nếu có nguyện vọng đưa gia đình đến định cư hoặc xây dựng gia đình và định cư tại các xã miền núi thuộc các huyện miền núi thì được hưởng thêm khoản kinh phí hỗ trợ di dân theo quy định hiện hành. 
2. CB,GV trong diện luân chuyển lên phục vụ công tác ở các xã thuộc các huyện miền núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số, được học tiếng (nếu đã có tài liệu hoặc giáo trình giảng dạy) và phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số theo chương trình và thời gian quy định, trước khi luân chuyển.
- CB,GV đã được luân chuyển lên phục vụ ở các huyện miền núi không may mắc bệnh hiểm nghèo hoặc gặp rủi ro đặc biệt khác, không đủ điều kiện tiếp tục công tác, có nguyện vọng chuyển về nơi công tác trước đó, thì UBND huyện miền núi báo cáo Ban chỉ đạo cấp tỉnh biết, đồng thời trực tiếp làm việc với UBND huyện đồng bằng, thành phố để thống nhất giải quyết cho về lại địa phương.
Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện. 
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá VII, kỳ họp thứ 21 thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2009./.
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